
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 107 Tổ 2 đường K2 , Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

09/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP PROHEALTH VIỆT NAM

0109120249

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP PROHEALTH VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM PROHEALTH JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: PROHEALTH VIET NAM JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 300.000

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước 
hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
(Theo quy định tại Điều 31 Nghị định 54/2017/NĐ-CP về điều 
kiện kinh doanh dược)

4649(Chính)

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp); Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân 
vào đâu

4669

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng 
(Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 67/2016/NĐ-CP quy định 
về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực 
quản lý chuyên ngành của bộ y tế)

4632

4. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; Vận tải hàng 
hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

4933

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và 
xe có động cơ khác; Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ 
của ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống); Đại lý phụ tùng và 
các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

4530

6. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn

5510

7. Đại lý du lịch 7911

8. Điều hành tua du lịch 7912

9. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

12. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
Ba tỷ đồng
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TIẾN QUÂN

thôn 2 , Xã Báo 
Đáp, Huyện Trấn 
Yên, Tỉnh Yên 
Bái, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 20,000

Tổng số 60.000 600.000.000 20,000

060688128

2 PHẠM THẾ 
HƯNG

CH805-ĐN I, tòa 
N07-B3. KĐTM 
DV, Phường Dịch 
Vọng, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 50,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 50,000

0270730001
04

3 ĐOÀN MẠNH 
TUYÊN

Số 28, tổ 8 , 
Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 15,000

Tổng số 45.000 450.000.000 15,000

0310830013
06

4 DƯƠNG 
THÚY ANH

CH805-ĐN I, tòa 
N07-B3. KĐTM 
DV, Phường Dịch 
Vọng, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

24.000 240.000.000 8,000

Tổng số 24.000 240.000.000 8,000

0191760001
09

5 NGUYỄN THỊ 
KIM OANH

Tổ 32, Xóm giữa, 
Phường Mai 
Dịch, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

21.000 210.000.000 7,000

Tổng số 21.000 210.000.000 7,000

012016153

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       060688128
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 2, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái, 
Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: số 4 ngõ 87 Phú Đô, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TIẾN QUÂN Nam

12/03/1983 Kinh Việt Nam

07/04/2016 Công An tỉnh Yên Bái

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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